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	Số: 1746/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật số 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình tại Tờ trình số 453/TTr-KKT ngày 26 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động và Thương mại thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm xây dựng quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Hoàng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
	TT
	Tên TTHC
	Thông tin về TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
	Trang

	1
	Thủ tục chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp cho từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được
	Có
	


2. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
	TT
	Tên TTHC
	Thông tin về TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
	Trang

	A
	Lĩnh vực lao động
	
	

	1
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK)
	Có
	

	2
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, KKTCK
	Có
	

	3
	Thủ tục Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho các doanh nghiệp KCN, KKT, KKTCK.
	Có
	

	4
	Thủ tục đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, KKTCK
	Có
	

	5
	Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong KCN, KKT, KKTCK
	Có
	

	6
	Thủ tục thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, KKTCK
	Có
	

	B
	Lĩnh vực thương mại
	Có
	

	1
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK)
	Có
	


3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

	1
	T-QBI-283906-TT, Thủ tục số 01, phần II, Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 01/4/2016
	Thủ tục Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định
	- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình;
- Quyết định 2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.


4. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	I
	Lĩnh vực lao động

	1
	T-QBI-283907-TT, Thủ tục số 02, phần II Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 01/4/2016
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, KKTCK
	- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình.

	2
	T-QBI-283922- TT, Thủ tục số 03, phần II Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 01/4/2016
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, KKTCK
	- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình.

	3
	T-QBI-283929-TT, Thủ tục số 06, phần II Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 01/4/2016
	Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong KCN, KKT, KKTCK
	- Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Văn bản ủy quyền ngày 04/11/2015 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN, KKT.

	4
	T-QBI-283925-TT, Thủ tục số 04, phần II Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 01/4/2016
	Thủ tục Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho các doanh nghiệp KCN, KKT, KKTCK
	- Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Văn bản ủy quyền ngày 04/11/2015 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN, KKT.

	5
	T-QBI-283928-TT Thủ tục số 05, phần II Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 01/4/2016
	Thủ tục đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, KKTCK
	- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình.

	6
	T-QBI-225618-TT, Thủ tục số 4, phần II, Quyết định số 2978/QĐ- CT ngày 03/12/2012
	Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp trong KCN, KKT, KKTCK
	- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

	II
	Lĩnh vực doanh nghiệp

	1
	T-QBI-284413-TT, Thủ tục số 1, Phần II, Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục xác nhận hợp đồng văn bản về bất động sản trong KCN, KKT
	- Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT- BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ.

	III
	Lĩnh vực thương mại

	1
	T-QBI-284073-TT, Thủ tục số 6 Phần II, Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	2
	T-QBI-284074-TT, Thủ tục số 7, Phần II, Quyết định số 2473/QĐ- UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	3
	T-QBI-284075-TT, Thủ tục số 9, Phần II, Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	4
	T-QBI-284076-TT, Thủ tục số 10, Phần II, Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	5
	T-QBI-284077-TT, Thủ tục số 11, Phần II, Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	6
	T-QBI-284078-TT, Thủ tục số 12, Phần II, Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ

	7
	T-QBI-284079-TT, Thủ tục số 13, Phần II, Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Công văn số 7299/BCT-KH ngày 08/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT

	8
	T-QBI-284080-TT, Thủ tục số 14, Phần II Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Công văn số 7299/BCT-KH ngày 08/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT

	9
	T-QBI-284081-TT, Thủ tục số 15, Phần II Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho thương nhân đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Công văn số 7299/BCT-KH ngày 08/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT

	10
	T-QBI-284082-TT, Thủ tục số 16, Phần II Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai đặt trụ sở tại KCN, KKT, KKTCK
	Công văn số 7299/BCT-KH ngày 08/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT

	11
	T-QBI-284083-TT, Thủ tục số 17, Phần II Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại KCN, KKT, KKTCK
	Công văn số 7299/BCT-KH ngày 08/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT

	12
	T-QBI-284084-TT, Thủ tục số 18, Phần II Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại KCN, KKT, KKTCK
	Công văn số 7299/BCT-KH ngày 08/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT

	13
	T-QBI-284085-TT, Thủ tục số 19, Phần II Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tại KCN, KKT, KKTCK
	Công văn số 7299/BCT-KH ngày 08/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT

	14
	T-QBI-284086-TT, Thủ tục số 20, Phần II Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 15/8/2016
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại KCN, KKT, KKTCK
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Phén II
NOI DUNG CAC THU TUC HANH CHiNH TRONG
PHAM VI QUAN LY CUA BAN QUAN LY KHU KINH TE QUANG BINH

I. Noi dung thii tuc hanh chinh méi ban hanh thudc thim quyén giai quyét ciia
Sé Lao dong, Thwong binh va Xa hgi va Ban Quén ly Khu kinh té Quéang Binh

1. Thi tuc chip thuin nhu ciu sir dung nguoi lao dong nude ngoai ciia doanh
nghiép cho tirng vi tri cong viéc ma nguwoi lao dong Viét Nam chwa dap ung dugc

* Trinh tu thuc hién:

Budre 1: Trude it nhat 30 ngay ké tir ngay du kién st dung nguoi lao dong nudce
ngoai, doanh nghiép trong khu cong nghiép, khu kinh té, khu kinh t€ ctra khau (trtr nha
thau) gui bao cdo gidi trinh vé nhu cau st dung nguoi lao dong nudc ngoai cho Ban
Quan 1y khu kinh t€ Quang Binh tai Trung tdm Hanh chinh cong tinh Quang Binh.

- Pia chi: S6 09 - duong Quang Trung - TP Pdng Héi - tinh Quang Binh.

- S6 dién thoai: (0232) 3812.812.

- Thoi gian tiép nhan ho so va hoan tra két qua: Vao gid hanh chinh tat ca cac
ngay lam vi¢c trong tuan (trir cac ngay I¢, tét).

Truong hop c6 thay doi nhu cau sir dung ngudi lao dong nudc ngoai thi doanh
nghiép gtri bdo cdo giai trinh thay doi.

Budéc 2: Ban Quan ly Khu kinh té dé nghi S6 Lao dong, Thuong binh va Xa hoi
chap thuan cho doanh nghi¢p vé viéc st dung nguoi lao dong nudc ngoai doi véi
tung vi tri cong viéc.

Bwéc 3: Pén thoi han, doanh nghiép dén Trung tdm Hanh chinh céng tinh
Quang Binh va nhan két qua.

* Cach thire thue hién: Nop ho so truc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong tinh
Quang Binh hodc gtri qua duong buu dién.

* Thanh phan hd so: Bio céo giai trinh vé nhu ciu sir dung nguoi lao dong
nudc ngoai, bao gom: Vi tri cong vige, so lugng, trinh ¢ chuyén mon, kinh nghi¢m,
muc luong, thoi gian lam viée (theo mau).

* §6 Iwgng hd so: 01 bo.

* Thoi han giai quyét: 15 ngay, ké tir ngay nhan dugc ho so hop 18.

* Poi twong thwe hién TTHC: T chirc, ca nhan.
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* Co quan thyc hién TTHC:

a) Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND tinh Quéang Binh.

b) Co quan duoc Gy quyén hodc phan cap thuc hién: S¢ Lao dong, Thuong binh
va Xa hoi.

¢) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan 1y khu kinh té.

* Két qua ciia viée thuc hién TTHC: Thong bao chép thuan theo Méu s6 3, Thong
tu s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hdi.

* Phi, 1€ phi: Khong

* Mau don, miu to khai: Béo céo giai trinh vé nhu cau sir dung ngudi lao dong
nudc ngoai theo Mau s6 1, Thong tu s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua
B¢ Lao dong, Thuong binh va Xa hoi.

* Yéu ciu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong

* Can cw phap ly caa TTHC:

- B0 luat Lao dong s610/2012/QH13 ngay 18/6/2012;

- Nghi dinh s6 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 ciia Chinh phu quy dinh tiét thi
hanh mét s6 di€u cia Bo luat Lao dong vé lao dong nudc ngoai lam vi¢e tai Viét Nam;

- Thong tu sé 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ctia B Lao dong, Thuong
binh va Xa hoi hudng dan thi hanh mdt s6 diéu ctia Nghi dinh s6 11/2016/ND-CP ngay
03/02/2016 ctia Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu ctia B luat Lao dong vé
lao dong nudc ngoai lam vige tai Viét Nam;

- Théng tu s6 32/2014/TT-BLDTBXH ngay 01/12/2014 caa Bo Lao dong, Thuong
binh va Xa hoi huéng dan ty quyén thuc hién mét s6 nhiém vu quan 1y nha nude vé lao
dong trong khu cong nghiép, khu ché xuat, khu kinh t€ va khu cong nghé cao;

- Vin ban ty quyén ngay 19/11/2015 ctia UBND tinh Quang Binh vé viéc thuc
hién mdt s6 nhi€ém vu quan ly nha nudc vé lao dong trong cac KCN, KKT Quang Binh.

* Ghi chti: Mau don, mau t& khai, mau két qua dinh kem
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M@u s6 1: Ban hanh kém theo Théng tw sé 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016
cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huong dan thi hanh mét sé diéu cia Nghi
dinh sé 11/2016/ND-CP.

TEN DOANH NGHIEP/ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TO CHUC Déc 1ap - Tw do - Hanh phuc
SO: i, , ngay.....thang.....nam........

V/v giai trinh nhu cau st dung
nguoi lao dong nudc ngoai

Kinh gui: ..o (1)

Théng tin vé doanh nghiép/té chirc: Tén doanh nghiép/té chire, dia chi, dién thodi, fax,
email, website, giay phép kinh doanh/hoat dong, linh vuc kinh doanh/hoat dong, nguoi
nop ho so cua doanh nghiép/to chuvec de lién hé khi can thiét (so dién thoai, email)

Bio c4o giai trinh nhu cau str dung nguoi lao dong nude ngoai nhu sau:

1. Vi tri cong viée 1: (Lwa chon 1 trong 4 vi tri céng viéc: nha quan Iy/gidm doc diéu
hanh/chuyén gia/lao dong ky thudt).

- Chirc danh cong viée: (Do doanh nghiép/té chirc tw ké khai, vi du: Ké todn, gidm
sat cong trinh v.v...)

- S6 lugng (nguoi):

- Thoi han 1am viéce tir (ngay/thdng/nam) dén (ngay/thang/ndm):

- Ly do st dung nguoi lao dong nudc ngoai:

2. Vi tri cong viée 2: (Néu ¢6) (Lwa chon 1 trong 4 vi tri cong viéc: Nha quan 1y/giam
doc diéu hanh/chuyén gia/lao dong ky thudt).

- Chirc danh cong viée: (Do doanh nghiép/té chirc tw ké khai, vi du: Ké todn, gidm
sat cong trinh v.v...)

- Sb lugng (nguoi):

- Thoi han 1am viéc tir (ngay/thdng/nam) dén (ngay/thang/ndm):

- Ly do str dung nguoi lao dong nude ngoai:

3. Vi tri cong viéc... (néu co)

Dé nghi ....(2) xem xét, thim dinh va chip thun.
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Xin tran trong cam on!

Noi nhin: DAI DIEN DOANH NGHIEP/TO CHUC
- Nhu trén; (Ky va ghi ro ho tén, dong dau)
-Luu:..........

Ghi chi: (1) (2) Cuc Viéc lam (B Lao dong - Thirong binh va Xa hgi)/Chii tich Uy
ban nhén dan tinh, thanh pho, Ban Quan Iy Khu kinh té Qudng Binh....
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Mau s6 3: Ban hanh kém theo Théng tw s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016
ciia B6 Lao dong - Thiong binh va Xa héi hudng dan thi hanh mét sé diéu cia Nghi
dinh sé 11/2016/ND-CP.

........... (D). CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
_______ Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc

V/v chap thuan vi tri cong viéc st
dung nguoi lao dong nudc ngoai.

Kinh gui: (Tén doanh nghiép/té chirc)

Theo dé nghi tai van ban sb....(ngay/thang/nim) cia (tén doanh nghiép/té chirc) va y
kién chép thuan cta Chu tich Uy ban nhan dan tinh/thanh phd ............... (néu o),
..... (2) thong bao vé nhitng vi tri cong viéc ma (tén doanh nghiép/té chirc) dugc st
dung nguodi lao dong nude ngoai nhu sau:

I. VI TRi CONG VIEC PUQC CHAP THUAN

1. Vi tri cong viéc (nha quan y/gidm doc diéu hanh/chuyén gia/lao dong ky thudt), sd
lwong (nguroi), thoi han 1am viée tir (ngay/thang/nim) d&én (ngay/thang/nim).

2. Vi tri cong viéc (néu co) (nha qudn ly/gidm doc diéu hanh/chuyén gia/lao dong ky
thudt), s6 luong (nguoi); thoi han 1am viée tir (ngdy/thang/ndm) dén (ngay/thang/nam).

I1. VI TRi CONG VIEC KHONG PUQC CHAP THUAN

1. Vi tri cong viée (nha quan by/giam doc diéu hanh/chuyén gia/lao dong kj thudt);

SO TUONE (TGUOT): v,

Ly do:

Ly do:
(Tén doanh nghiép/té chirc) c6 trach nhiém thuc hién dung cac quy dinh cta phap
luat vé nguoi lao dong nudc ngoai lam viée tai Viét Nam./.

Noi nhdn:

- Nhu trén; (Ky va ghi 16 ho tén, déng ddu)

Ghi chu:

- (1) (2) Cuc Viéc lam (Bg Lao dong - Thuong binh va Xa héi)/Uy ban nhén dén tinh,
thanh pho....

- (3) Cuc truong/Chu tich
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II. Noi dung cac thi tuc hanh chinh thudc thim quyén gidi quyét ciia Ban
Quan ly Khu kinh té Quang Binh

A. Linh vuc Lao dong

1. Thi tuc cap gidy phép lao dong cho ngudi nwée ngodi, ngudi Viét Nam
dinh cw & nuéc ngoai lam viéce trong khu cong nghiép, khu kinh té, khu kinh té
cira khau

* Trinh ty thyc hién:

Buwéc 1: Trudc it nhat 15 ngay 1lam viéc, ké tir ngdy nguoi lao dong nudc ngoai
du kién bat dau lam viéc thi doanh nghiép trong khu céng nghiép, khu kinh té, khu
kinh té cira khau ndp hd so dé nghi cap gidy phép lao dong cho Ban Quan Iy khu kinh
té Quang Binh tai Trung tim Hanh chinh cong tinh Quang Binh.

- Pia chi: S6 09 - dwong Quang Trung - TP Pdng Héi - tinh Quang Binh.

- S6 dién thoai: (0232) 3812.812.

- Thoi gian tiép nhan hd so va hoan tra két qua: Vao gio hanh chinh tat ca cac
ngay lam viéc trong tuan (trir cac ngay 18, tét).

Buwéc 2: Bo phén 1 ctra ctia Ban Quan 1y khu kinh té Quang Binh tai Trung tAm
Hanh chinh cong tiép nhan hd so va ghi gidy bién nhan. Gidy bién nhan duogc lap
thanh 02 ban: 01 ban giao cho doanh nghiép, 01 giao cho bd phén truc tiép xir Iy hd
so kém theo ho so ciia doanh nghiép.

- Truong hop khong cap Gidy phép thi phai thong bao bang van ban va néu rd 1y do.

Budéc 3: Dén thoi han, doanh nghiép mang gidy bién nhan dén Trung tim Hanh
chinh cong tinh Quang Binh ndp 18 phi va nhan Gidy phép lao dong cho nguoi lao
dong nudc ngoai.

* Cach thire thue hién: Nop ho so tryc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong tinh
Quang Binh hoac gui qua duong buu dién.

* Thanh phin hd so:

1. Vian ban dé nghi cap gidy phép lao dong ciia doanh nghiép theo quy dinh cua
B§ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

2. Gidy chimg nhan strc khoe hodc gidy kham stc khoe do co quan, t6 chirc y té
c¢6 thAm quyén cua nudc ngoai hodc ctia Viét Nam cap c6 gia tri trong thoi han 12
thang, ké tir ngay ky két luan stc khoe dén ngay ndp ho so.

3. Phiéu 1y lich tu phap hodc vin ban xdc nhin nguoi lao dong nudc ngoai
khong phai 1a nguoi pham t0i1 hodc bi truy ctru trach nhi¢m hinh sy ctia nudc ngoai
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cap. Truong hop nguoi lao dong nudce ngoai di cu tra tai Viét Nam thi chi can phiéu
Iy lich tu phap do Viét Nam cap.

Phiéu 1y lich tu phap hodc vin ban xac nhan ngudi lao dong nudc ngoai khong
phai 1a ngudi pham toi hodc bi truy ctru trach nhiém hinh sy dugc cap khong qua 06
thang, ké tir ngay cip dén ngay ndp ho so.

4. Van ban chtrng minh 13 nha quan 1y, giam ddc diéu hanh, chuyén gia hoic lao
dong k¥ thuat.

Péi v6i mot sb nghé, cong viée, van ban chig minh trinh d6 chuyén mén, ky thuét
ctia ngudi lao dong nudc ngoai duoc thay thé bang mot trong cac gidy to sau day:

a) Gidy cong nhan 1a nghé nhan ddi voi nhitng nganh nghé truyén thong do co
quan c6 tham quyén cta nudc ngoai cip;

b) Vin ban chimg minh kinh nghiém cia cau thii bong da nudc ngoai;

¢) Bang 14i may bay van tai hang khong do co quan c6 tham quyén cta Viét
Nam cép dbi véi phi cong nudc ngoai;

d) Gidy phép bao dudng tau bay do co quan c6 tham quyén cta Viét Nam cap
d6i voi nguoi lao dong nudce ngoai lam cong viée bao dudng tau bay.

5. 02 anh mau (kich thudc 4cm x 6¢m, phong nén tring, mit nhin thang, dau dé
tran, khong deo kinh mau), anh chup khong qua 06 thang tinh dén ngay ndp hd so.

6. Ban sao c6 ching thuc hd chiéu hodc gié'ly to ¢ gia tri thay hd chiéu hodc
gidy to c6 gia tri di lai qudc té con gia trj theo quy dinh ctia phap luat.

7. Cac gidy to lién quan dén ngudi lao dong nude ngoai

a) Dbi v6i ngudi lao dong nudce ngoai di chuyén trong ndi bd doanh nghiép phai
c6 van ban ctia doanh nghié€p nudc ngoai cur sang lam vi¢e tai hién dién thuong mai
ciia doanh nghiép nudc ngoai d6 trén lanh thd Viét Nam va vin ban ching minh
nguoi lao dong nude ngoai da duoc doanh nghiép nudc ngoai d6 tuyén dung trudc
khi 1am viéc tai Viét Nam it nhat 12 thang 1a mot trong céc gidy to sau day:

- Vin ban xac nhan ctia doanh nghiép vé viéc di tuyén dung ngudi lao dong
nudc ngoai;

- Hop dong lao dong;

- Quyét dinh tuyén dung ngudi lao dong nude ngoai;

- Gidy chtng nhan ndp thué hoic bao hiém cua ngudi lao dong nudc ngoai.

b) Péi voi ngudi lao dong nude ngoai thue hién cac loai hop doéng hodc thoa
thuan vé kinh té, thwong mai, tai chinh, ngan hang, bao hiém, khoa hoc k¥ thuat, vin
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hoa, thé thao, gido duc, giao duc nghé nghiép va y té phai c6 hop dong hodc thoa
thuan ky két gitta ddi tac phia Viét Nam va phia nudc ngoai, trong d6 phai co thoa
thuan vé viéc nguoi lao dong nude ngoai lam viée tai Viet Nam;

¢) Péi v6i nguoi lao dong nude ngoai 1a nha cung cdp dich vu theo hop dong
phai c¢6 hop dong cung cap dich vu ky két giira dbi tac phia Viét Nam va phia nudc
ngoai va van ban ching minh ngudi lao dong nudc ngoai da lam viéc cho doanh
nghiép nudc ngoai khong c6 hién di¢n thuong mai tai Viét Nam duoc it nhat 02 nam;

d) Bdi véi nguoi lao dong nudc ngoai chao ban dich vu phai c6 van ban cta nha
cung cap dich vu cir ngudi lao dong nudce ngoai vao Viét Nam dé dam phan cung cép
dich vu;

d) Béi v6i ngudi lao dong nudc ngoai 1am viéc cho to chirc phi Chinh phi nudc
ngoai, to chie qubc té tai Viét Nam dugc phép hoat dong theo quy dinh cia phép luat
Viét Nam phai c6 gidy chimg nhan cta t6 chic phi Chinh phii nudc ngoai, t6 chirc
qudc té dugc phép hoat dong theo quy dinh ciia phap lut Viét Nam;

e) Dbi voi ngudi lao dong nude ngoai 1a ngudi chiu trach nhiém thanh 1ap hién
dién thuong mai phai c6 vin ban cua nha cung cap dich vu ctr nguoi lao dong nudc
ngoai vao Viét Nam dé thanh 1ap hién dién thuong mai cta nha cung céap dich vu do;

g) Dbi voi nguoi lao dong nudc ngoai 1 nha quan ly, giam dbc diéu hanh,
chuyén gia, lao dong k¥ thudt ma tham gia vao hoat dong cia doanh nghi¢p nudc
ngoai da thanh 13p hién dién thuong mai tai Viét Nam thi phai c6 van ban ching
minh nguoi lao dong nudc ngoai dugc tham gia vao hoat dong ctia doanh nghiép
nudc ngoai do.

8. Hd so dé nghi cap gidy phép lao dong d6i véi mot s6 truong hop dic biét

a) D6i voi ngudi lao dong nudc ngoai da duge cap gidy phép lao dong va dang
con hi¢u lyc ma lam viéc cho doanh nghiép khac ¢ cung vi tri cong viéc ghi trong
gidy phép lao dong theo quy dinh cua phap luét thi hd so dé nghi cip gidy phép lao
dong gom gidy to quy dinh tai cac Khoan 1, 5, 6 va 7 cia myc thanh phan hd so néu
trén va giay phép lao dong hoic ban sao chimg thuc gidy phép lao dong da duoc cap;

b) Dbi véi ngudi lao dong nude ngoai di duoc cap gidy phép lao dong va dang
con hiéu luc ma lam khac vi tri cong viée ghi trong gidy phép lao dong theo quy dinh
ctia phap luat nhung khong thay d6i doanh nghiép thi hd so dé nghi cap gidy phép lao
dong gém cac gidy to quy dinh tai cac Khoan 1, 4, 5, 6 va 7 ctia muc thanh phan hd
so néu trén va gidy phép lao dong hodc ban sao chimg thuc gidy phép lao dong da
duoc cép;
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¢) Bdi v6i ngudi lao dong nude ngoai di dugc cip gidy phép lao dong nhung hét
hiéu lyc theo quy dinh tai Diéu 174 ctia Bo luat Lao dong ma c6 nhu cau tiép tuc 1am
viéc cung vi tri cong viéc dd ghi trong gidy phép lao dong theo quy dinh cia phép
luat thi ho so dé nghi cip gidy phép lao dong gdm céc gidy to quy dinh tai cac Khoan
1,2, 3,5, 6va7 cia muc thanh phan hd so néu trén va vin ban x4c nhin da thu hdi
gidy phép lao dong;

d) Truong hop ngudi lao dong nude ngodi tai cac Piém a, b va ¢ Khoan nay da
dugc cip gidy phép lao dong theo quy dinh tai Nghi dinh s6 102/2013/ND-CP ngay
05/9/2013 ctia Chinh phua quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu ctia Bo luat Lao dong
vé lao dong nudc ngoai 1am viéce tai Viét Nam thi phai c6 vin ban chtng minh dap
ung yéu cau theo quy dinh tai Khoan 3 hodac Khoan 4 hoac Khoan 5 Piéu 3 Nghi dinh
s6 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 cta Chinh phu quy dinh tiét thi hanh mét sb
diéu cua Bo luat Lao dong vé lao dong nudc ngoai lam vi¢e tai Viét Nam.

9. Hop phap hoa lanh su, ching thyuc cac gidy to

a) Cac gidy to quy dinh tai cac Khoan 2, 3 va 4 cia muc thanh phan hd so trén 13
01 ban chup kém theo ban gbc dé d6i chiéu hodc 01 ban sao c6 ching thuc.

Néu cac gidy to trén cliia nudc ngoai thi phai duoc hop phap hoa lanh su, trir
truong hop duoc mién hop phap hoa lanh su theo diéu udc quoc t&é ma nudec Cong
hoa x3 hoi chu nghia Viét Nam va nude ngoai lién quan déu 1a thanh vién hodc theo
nguyén tic c6 di c6 lai hodc theo quy dinh cua phép luat; dich ra tiéng Viét va ching
thuc theo quy dinh cia phap luat Viét Nam.

b) Cac gidy to theo quy dinh tai Khoan 7 ctia muc thanh phan hd so trén 1a 01
ban chup kém theo ban géc dé ddi chiéu hodc 01 ban sao cb chung thuc, néu cua
nudc ngoai thi mién hop phap hoa lanh sy, nhung phai dich ra tiéng Viét va chimg
thuc theo quy dinh cua phap luat Viét Nam.

* §6 Iwgng hd so: 01 bo.

* Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan da hd so.

* Poi twong thwe hién TTHC: T chirc, ca nhan.

* Co quan thuc hién TTHC:

a) Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND tinh Quang Binh.

b) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan 1y khu kinh té.

* Két qua ciia viéc thue hién TTHC: Gidy phép lao dong theo Mau s 8, Thong tu
s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ctua B Lao dong, Thuong binh va Xa hoi.
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* Phi, 1€ phi:

Lé phi cap gidy phép lao dong cho ngudi lao dong nudc ngoai lam viéc tai Viét
Nam: 600.000 ddng/gidy phép

(Phu luc 7, Nghi quyét s6 07/2016/NQ-HPND ngay 24/10/2016 ctia Hoi dong nhan
dan tinh Quang Binh).

* Mau don, miu to khai:

Vin ban d& nghi cip gidy phép lao dong cua doanh nghiép theo Mau s 7, Thong tu
s0 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ciia Bo Lao dong, Thuong binh va X4 hoi.

* Yéu ciu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh:

Theo quy dinh tai Diéu 9, Nghi dinh s6 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 cua
Chinh phu, nguoi lao dong nude ngoai duoc cap gidy phép lao dong khi c6 du cac
diéu kién sau:

1. C6 ning lyc hanh vi dan su ddy du theo quy dinh cta phap lut.

2. C6 ste khoe phu hop voi yéu cau cong viée.

3. La nha quan 1y, giam dbc diéu hanh, chuyén gia hoic lao dong k¥ thuat.

4. Khong phai 1a ngudi pham to1 hodc bi truy ctru trach nhiém hinh sy theo quy
dinh cua phap luat Viét Nam va phap luat nudc ngoai.

5. Pugc chip thuan bang vin ban ciia co quan nha nudc ¢ tham quyén vé viée
st dung nguoi lao dong nudc ngoai.

* Can cu phap ly cua TTHC:

- Bo luat Lao dong s6 10/2012/QH13 ngay 18/6/2012;

- Nghi dinh s6 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 ctia Chinh phi quy dinh tiét thi
hanh mét s6 diéu ctiia Bo luat Lao dong vé lao dong nudc ngoai lam viéc tai Viét Nam;

- Théng tu sb 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ctia Bo Lao dong, Thuong
binh va Xa hoi hudng dan thi hanh mot sé diéu ctia Nghi dinh s6 s611/2016/ND-CP ngay
03/02/2016 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu cua Bo ludt Lao dong vé
lao dong nudc ngoai lam vige tai Viét Nam;

- Thong tu s6 32/2014/TT-BLDTBXH ngay 01/12/2014 cua Bo Lao dong, Thuong
binh va Xa hoi huéng dan iy quyén thuc hién mot s6 nhiém vu quan 1y nha nude vé lao

dong trong khu céng nghiép, khu ché xuét, khu kinh té va khu céng nghé cao;
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- Nghi quyét sb 07/2016/NQ-HDND ngay 24/10/2016 ctia Hi dong nhéan dén tinh
Quang Binh quy dinh muc thu cac loai phi, 1€ phi, hoc phi, ty 1€ phﬁn tram trich lai cho
don vi thu phi va bii bé quy qudc phong - an ninh trén dia ban tinh Quang Binh;

- Vin ban uy quyén ngay 19/11/2015 caa UBND tinh Quang Binh vé viéc thuc
hién mot s6 nhiém vu quan ly nha nudc vé lao dong trong cac KCN, KKT Quang Binh;

- Vin ban uy quyén ngay 04/11/2015 ciia S¢ Lao dong, Thuong binh va Xa hoi
tinh Quang Binh vé viéc thuc hién mot sé nhiém vu quan 1y nha nudc vé lao dong
trong cac KCN, KKT.

* Ghi chii: Mau don, mau to khai, mau két qua dinh kém
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Mau s6 7: Ban hanh kém theo Théng tw sé 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ciia
Bé Lao dong - Thwong binh va Xa héi hwéng dan thi hanh mét sé diéu ciia Nghi dinh s6
11/2016/ND-CP.

TEN DOANH NGHIEP/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TO CHUC Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
SOt , ngay.....thang.....nam........

V/v cap/cap lai gidy phép lao dong
cho nguoi lao dong nudc ngoai

Kinh gUii.....oooiioiiiiiiice e (1)
1. Tén doanh NGHIBP/tO CHTC: ....eveeeeeeeee e,
2. Loai hinh doanh nghiép/td chtic (doanh nghiép trong nwéc/doanh nghiép c¢é von
ddu tw nuwdc ngodi/co quan, t6 Chitc/Nha thAW) ..............cooveeeeeeeeeeeeeeeeer
3. Tong sb lao dong dang 1am viéc tai doanh nghiép, to chirc: ............... nguoi
Trong d6 s6 120 0N NUAC NEOAT 1A% .....voveeveeeeeeee e nguoi
A DA CHI: ettt ————
5.Dién thoai: ....cooeeeeiiviiiiieeeeee, 6. Email (16U C6) oveveveeeereeeerenn.
7. Gidy phép kinh doanh (hoat AONg) SO: ... ..eveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
CO qUAN CAP: v C6 gid tri dén NEAY: ..o,
Linh vuc kinh doanh (hoat dOng): .......cccveveiiiiiiieiieeeeee e

8. Ngudi ndp hd so cua doanh nghiép/to chirc dé lién hé khi can thiét (so dién thoai,
email):

Can cr van ban théng béo chip thuan vi tri cong viée st dung nguoi lao dong nudce
ngoai sb... (ngay/thdng/nam) cua................ , (tén doanh nghiép/toé chirc) d& nghi
cap/cép lai gidy phép lao dong cho nguoi lao dong nudc ngoai, cu thé nhu sau:

9. Ho va tén (Chilt I h0@): ...eioiiiiieeiiie et

10. Ngay, thang, nam sinh: .........cccceevvveeeieenneennne. 11. Gi6i tinh (Nam/NT) ......

12 QUOC HICRE vttt ettt e et eee et e et enaeeeene

13. Ho chiéu/gidy to ¢6 gia tri di 1ai quOC t& SO ...vvvveeeeeeeeeee e,

CO QUAN CADP: v C6 gid tri dén NAY: ceoveeeeeeeeeeeeee.

14. Trinh d6 chuyén mon (tay NZHE) (MU CO): w.vueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerean.

15. Lam viéc tai doanh nghiép/té) CHUIC: e

16. DA GIEM LA VIBC: e ee e eeseseeen.

17, VI CONE VIEC: eviiieiiiiieeeiiie ettt e et ee e et e e e e tre e e esetteeesetaeesenesaeeesssaeessnseeeennens

18. Chlrc danh CONEG VIEC: .....eevviieiiiieiiiieiiieeite et etee e e seee e e saeesbee e beesnnaeens
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19. Hinh thtrc lam viéc (néu cu thé theo quy dinh tqgi Khoan 1 Piéu 2 Nghi dinh s6
1172016/ND-CP ngay 03/02/2016). ........ooeeeeueeeeaeieeeeeieeeeeeieeeeecveeeesveeeeevaeaeens

20. MUtc luong: .....ccceeveeeevveeeninenenns VND
21. Thoi han 1am viée tir (ngay/thang/niam) dén (ngay/thdng/ndm) .......................
22. Noi dang ky nhan gidy phép 120 ONE: «.....vueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee el

23. Ly do @& nghi (chi dp dung déi véi truong hop cdp lai gidy phép lao dong):

I. QUA TRINH PAO TAO (2)

II. QUA TRINH LAM VIEC (3)
24. Noi lam viéc
- Noi lam viéc 1an 1:

+ Dia diém lam viéc:

F VI CONZ VIEC: 1netiiieiiiie ettt ettt et e e ete e e et e e e aaa e e eareaeeensneeeennens

+ Chirc danh CONE VIEC: ..eeoviieiiieiiiieieeee ettt e e s e e beesnaneens
+ Thoi han 1am viée tir (ngay/thang/nam) dén (ngay/thang/namy..........................
S NOT AN VIBC TAN 27 oo oot e e et e e s e es e s e seresesesens
F DA QEEIM LA VIBC: oot e e s e e e s e eeesesesesee e
F VI CONE VIEC: neviiiiiiiie ettt ettt e et e e et e e e e eata e e e saiaeeeeesaeaeensssaeensnneas
+ Chirc danh CONE VIEC: ..oeuviieiiieiie ettt e e e s eaeeaaee s

+ Thoi han 1am viée tir (ngay/thang/nam) dén (ngdy/thang/namy..........................
- Noi lam viéc cubi cung hodc hi€n tai: ......ccoveeiiiiieiiieee e
F HA QIEM LA VIBC: e e e s e s s e s e e e s e s s esesesenesee e
F VI T CONZ VIEC: wviiiuiiieiiieeiie ettt ettt ettt ete e etae e eteeesaaeeetbaeenseeesnseesnneeennns
F Chrc danh CONEZ VIEC: ...ccvviiiiiiie et e ettt e etee e e et e e e saaee e e sereeeesnsaaeeens
+ Thoi han 1am viée tir (ngay/thang/ndm) dén (ngay/thang/nam).........................

Chung t6i xin cam doan nhiing thong tin néu trén 1a ding sy that. Néu sai, chung toi
xin hoan toan chiu trach nhi¢m trudc phap luat.

Noi nhin: DPAI DIEN DOANH NGHIEP/TO CHUC
- Nhur trén; (Ky va ghi ré ho tén, dong dau)

- Luu don vi.

Ghi chu: ,
- (1): Ban Quan ly Khu kinh té Quang Binh ,
- (2), (3): Khong ap dung doi voi truong hop cap lai giay phép lao dong.
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M@u sb 8: Ban hanh kém theo Théng tw s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua
Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huong dan thi hanh mot so diéu cua Nghi dinh so

11/2016/ND-CP.

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

GIAY PHEP LAO PONG
WORK PERMIT

SO:
No:
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GIAY PHEP LAO PONG
Anh mau WORK PERMIT

4cmx6cm S("i:
Colour photo No:

1. HQ VA LEN (CAIE 11 HOG): ..ot 2.
Gioitinh: Nam .........oooiiiiii e NI e

Full name (in capital letters)

Sex Male Female

3. Ngay, thang, nam sinh:

Date of birth (day/month/year)

4, Quéc tICh RIGN NAY: oeeiiiiie e e et e Sb
ho chi€u ..............

Nationality

Passport number

5. Lam viéc tai doanh nghiép/té chuc:

Working at enterprise/organization

6. Dia diém lam viéc:

...................................................................................................................................

Working place
7. Vi tri cong viéc: Nha quan ly o Giam ddc diéu hanh o
Chuyén gia O Lao dong ky thuat o
Job assignment Manager Excutive
Expert Technical worker
8. Chlrc danh CONE VIEC: ....uviiieiiiieiiiie ettt e e e e e aa e e e e
Job title
9. Thot han lam viéc tu ngay .......... thang ......... nam ........ dénngay .........
thang ......... nam ........
Period of work from (day/month/year) to (day/month/year)
10. Tinh trang gidy phép lao dong: Cap méi o Cép lai O
CAap 1ai 140 thi: ..o,
Work permit status New issuance Re-issuance
Number of re-issuance
Ngay ........... thang .......... nam ..
............................... (1
(Ky va ghi ro ho tén, dong dau)
(Signature and stamp)

Ghi chu: (1) Cuc truong Cuc Viéc lam (Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi)/Giam doc
S¢r Lao dong - Thirong binh va Xa hoi tinh, thanh pho/Trwéng ban Quan Iy KKT tinh....
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2. Thi tuc cép lai gidy phép lao ddng cho nguwoi nwéc ngoai, nguwoi Vit Nam
dinh cu ¢ nwéc ngoai 1am viéc trong khu cong nghiép, khu kinh té, khu kinh té
cira khau

* Trinh ty thyc hién:

Bude 1: Trudc it nhat 05 ngay nhung khong qua 45 ngy trude ngay gidy phép lao
dong hét han, doanh nghiép phai nop ho so dé nghi cap lai gidy phép lao dong cho Ban
Quan 1y khu kinh t& Quang Binh tai Trung tim Hanh chinh cong tinh Quang Binh.

- Pia chi: S6 09 - dudng Quang Trung - TP Pong Héi - tinh Quang Binh.

- S dién thoai: (0232) 3812.812.

- Thoi gian tiép nhan hd so va hoan tra két qua: Vao gid hanh chinh tat ca cac
ngay lam viéc trong tuan (trir cac ngy 18, tét).

Buwéc 2: Bo phén 1 ctra ctia Ban Quan 1y khu kinh té Quang Binh tai Trung tAm
Hanh chinh cong tiép nhan hd so va ghi gidy bién nhan. Gidy bién nhan duoc lap
thanh 02 ban: 01 ban giao cho doanh nghiép, 01 giao cho bd phén truc tiép xir Iy hd
so kém theo hd so ctia doanh nghiép;

- Truong hop khong cap lai Gidy phép thi phai thong bao bang vin ban va néu
10 ly do.

Buwéc 3: Dén thoi han, doanh nghiép mang gidy bién nhan dén Trung tim Hanh
chinh cong tinh Quang Binh ndp 18 phi va nhan Gidy phép lao dong cho nguoi lao
dong nudc ngoai.

* Cach thire thue hién: Nop ho so tryc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong tinh
Quang Binh hoac gui qua duong buu dién.

* Thanh phin hd so:

1. Vin ban dé nghi cip lai gidy phép lao dong ciia doanh nghiép theo quy dinh
cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

2. 02 anh mau (kich thuéc 4cm x 6¢m, phong nén tring, mat nhin thang, dau dé
tran, khong deo kinh mau), anh chup khong qué 06 thang tinh dén ngay nop ho so.

3. Gidy phép lao dong da duogc cap

a) Truong hop gidy phép lao dong bi mat thi phai ¢ x4c nhan cia co quan Cong
an cap xa cua Viét Nam hodc co quan c6 tham quyén ctia nudc ngoai theo quy dinh
cua phap luat;

b) Trudng hop thay d6i ndi dung ghi trén gidy phép lao dong thi phai c6 cac gidy
to chirng minh;
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¢) Trudng hop gidy phép lao dong con thoi han it nhit 05 ngay nhung khong qua
45 ngay thi phai c6 gidy ching nhan stic khoe hodc gidy kham strc khoe do co quan,
t6 chirc y té c6 thim quyén ctia nudc ngoai hodc cta Viét Nam cip co gia trj trong
thoi han 12 thang, ké tir ngay ky két luan strc khoe dén ngay nop hd so va mot trong
cac gidy to sau:

c.1) Péi v6i ngudi lao dong nude ngoai di chuyén trong ndi bd doanh nghiép
phai c¢6 van ban cua doanh nghi€p nudc ngoai ctr sang lam viéc tai hién dién thuong
mai ciia doanh nghiép nudc ngoai dé trén 1anh thd Viét Nam va vin ban chtng minh
ngudi lao dong nude ngoai da duoc doanh nghiép nudc ngoai do tuyén dung trude
khi 1am viéc tai Viét Nam it nhat 12 thang 1a mot trong céc gidy to sau day:

- Vian ban x4c nhan cia doanh nghiép vé viéc di tuyén dung nguoi lao dong
nudc ngoai;

- Hop ddng lao dong;

- Quyét dinh tuyén dung nguoi lao dong nude ngoai;

- Gidy chtng nhan nodp thué hoic bao hiém cua ngudi lao dong nudc ngoai.

c.2) Béi v6i nguoi lao dong nudc ngoai thuc hién cac loai hop dong hodc thoa
thuan vé kinh té, thuong mai, tai chinh, ngan hang, bao hiém, khoa hoc ky thuat, van
héa, thé thao, gido duc, gido duc nghé nghiép va y té phai co6 hop dong hoic thoa
thuan ky két gitta ddi tac phia Viét Nam va phia nudc ngoai, trong d6 phai co thoa
thuén vé viéc nguoi lao dong nude ngoai lam viée tai Viét Nam,;

c.3) Dbi v6i nguoi lao dong nudc ngoai 1a nha cung cap dich vu theo hop dong
phai co hop dong cung cap dich vu ky két giita ddi tic phia Viét Nam va phia nudc
ngoai va van ban chimg minh nguoi lao dong nude ngoai da lam viéc cho doanh
nghi¢p nudc ngoai khong c6 hién dién thuong mai tai Vi¢t Nam duoc it nhét 02 nam;

c.4) Béi v6i ngudi lao dong nude ngoai chao ban dich vu phai ¢6 vin ban cia
nha cung cap dich vu ctr ngudi lao dong nude ngoai vao Viét Nam dé dam phan cung
cép dich vu;

c.5) Déi voi nguoi lao dong nude ngoai 1am viée cho to chire phi chinh phu nudc
ngoai, t6 chirc qudc té tai Viét Nam dugc phép hoat dong theo quy dinh cta phap luat
Viét Nam phai c6 gidy chimg nhan cua t6 chirc phi Chinh phii nude ngoai, t6 chic
qudc té duoc phép hoat dong theo quy dinh cta phap luat Viét Nam;

c.6) Pbi voi ngudi lao dong nudc ngoai 1a nguoi chiu trach nhiém thanh 1ap hién
dién thuong mai phai c¢6 vin ban cua nha cung cap dich vu ctr nguoi lao dong nudc
ngoai vao Viét Nam dé thanh 1ap hién dién thuong mai cta nha cung céap dich vu do;
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c.7) Pbi voi nguoi lao dong nude ngoai 1a nha quan 1y, giam déc diéu hanh,
chuyén gia, lao dong k¥ thuat ma tham gia vao hoat dong ctia doanh nghiép nudc
ngoai da thanh 13p hién dién thuong mai tai Viét Nam thi phai c6 van ban ching
minh nguoi lao dong nudc ngoai dugc tham gia vao hoat dong ctia doanh nghiép
nudc ngoai do.

4. Giay to quy dinh tai thanh phan ho so 12 01 ban chup kém theo ban gbc dé
doi chiéu hodc 01 ban sao c6 ching thuc, néu cia nudc ngoai thi mién hop phap
hoa lanh su, nhung phai dich ra ti€ng Viét va ching thuc theo quy dinh cua phép
luat Viét Nam.

* S0 lwgng hd so: 01 bo.

* Théi han giai quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan di ho so.

* Poi twong thwe hién TTHC: T6 chirc, ca nhan.

* Co quan thuc hién TTHC:

a) Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND tinh Quang Binh.

b) Co quan truc tiép thyc hién TTHC: Ban Quan 1y khu kinh té.

* Két qua ciia viéc thwe hién TTHC: Gidy phép lao dong theo Mau s6 8, Thong tur
s0 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 cia Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hdi.

* Phi, 1€ phi:

Lé phi cép lai gidy phép lao dong: 450.000 dong/gidy phép

(Phu luc 7, Nghi quyét s6 07/2016/NQ-HPND ngay 24/10/2016 ctia Hoi dong nhan
dan tinh Quang Binh).

* Mau don, mAu to khai:

Vin ban dé nghi cap lai gidy phép lao dong ctia doanh nghiép theo Mau sb 7, Thong
tu s0 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 cta B Lao dong, Thuong binh va Xa hoi.

* Yéu ciu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong

* Can cwr phap ly cia TTHC:

- B6 luat Lao dong s6 10/2012/QH13 ngay 18/6/2012;

- Nghi dinh s6 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 ctia Chinh phii quy dinh tiét thi
hanh mét s6 di€u cia Bo luat Lao dong vé lao dong nudc ngoai lam vi¢e tai Viét Nam;

- Thong tu s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ciia B6 Lao dong, Thuong
binh va X3 hoi huong dan thi hanh mét s6 diéu cua Nghi dinh s6 s6 11/2016/ND-CP
ngay 03/02/2016 ctia Chinh pha quy dinh chi tiét thi hanh mdt s6 diéu cua B luat Lao
dong vé lao dong nudc ngoai lam vi¢e tai Viét Nam;
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- Thong tu s6 32/2014/TT-BLDTBXH ngay 01/12/2014 cia Bo Lao dong, Thuong
binh va Xa hoi huéng dan uy quyén thue hién mot s6 nhiém vu quan ly nha nude vé lao
dong trong khu cong nghiép, khu ché xuét, khu kinh té va khu céng nghé cao;

- Nghi quyét s6 07/2016/NQ-HPND ngay 24/10/2016 ctia Hoi dong nhan dan
tinh Quang Binh quy dinh muc thu céac loai phi, 1€ phi, hoc phi, ty 1¢ phﬁn tram
trich lai cho don vi thu phi va bii bo quy qudc phong - an ninh trén dja ban tinh
Quang Binh;

- Vin ban uy quyén ngay 04/11/2015 cta S¢ Lao dong, Thuong binh va Xa hoi
tinh Quang Binh vé viéc thuc hién mot sé nhiém vu quan 1y nha nudc vé lao dong
trong cac KCN, KKT.

*Ghi chia: Mau don, mau to khai, mau két quéa dinh kém
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Mau s6 7: Ban hanh kém theo Théng tw sé 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ciia
Bé Lao dong - Thwong binh va Xa héi hwéng dan thi hanh mét sé diéu ciia Nghi dinh s6
11/2016/ND-CP.

TEN DOANH NGHIEP/ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TO CHUC Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
SOt , ngay.....thang.....nam........

V/v cap/cap lai gidy phép lao dong
cho nguoi lao dong nudc ngoai

Kinh gUii.....oooiioiiiiiiice e (1)
1. Tén doanh NGHIBP/tO CHTC: ....eveeeeeeeee e,
2. Loai hinh doanh nghiép/td chtic (doanh nghiép trong nwdc/doanh nghiép c¢é von
ddu tw nuwdc ngodi/co quan, t6 Chitc/Nha thAW) ..............cooveeeeeeeeeeeeeeeeer
3. Tong sb lao dong dang 1am viéc tai doanh nghiép, to chirc: ............... nguoi
Trong d6 s6 120 0N NUAC NEOAT 1A% .....voveveeeeeeeee e nguoi
A DA CHI: ettt ————
5.Dién thoai: ....cooeeeeeviiieiieeeeee, 6. Email (16U C6) .veveveeeereeerenn.
7. Gidy phép kinh doanh (hoat AONg) SO: ... ..eveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
CO qUAN CAP: v C6 gid tri dén NEAY: ..o,
Linh vuc kinh doanh (hoat dOng): .......cccvvveiiiiiieeiieee e

8. Nguoi ndp hd so cua doanh nghiép/to chirc dé lién hé khi can thiét (so dién thoai,
email):

Can cr van ban théng béo chip thuan vi tri cong viée st dung ngudoi lao dong nude
ngoai sb... (ngay/thdng/nam) cua................ , (tén doanh nghiép/té chirc) d& nghi
cap/cép lai gidy phép lao dong cho nguoi lao dong nudc ngoai, cu thé nhu sau:

9. Ho va tén (Chilt IN h0@): ...eeeiiiiiieiiieeee e

10. Ngay, thang, nam sinh: .........c.ccceevveeeeiienneennne. 11. Gi6i tinh (Nam/NT) ......

12 QUOC HICRE vttt ettt t ettt ee e eenaeeeeae

13. Ho chiéu/gidy to ¢6 gia tri di 1ai quOC t& SO w...vvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

CO QUAN CADP: v C6 gid tri dén NAY: ceoveeeeeeeeeeee.

14. Trinh d6 chuyén mon (tay NZHE) (MU CO): wvueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean.

15. Lam viéc tai doanh nghiép/té CHUIC: e

16. DA GLEM LA VIBC: e ee e ee e,

17, VI CONE VIEC: .eviiieiiiiieeciieeeettee et ee e estee e e etre e e esesaeeesstaeeeenesaeessssaeesnnseeesnnnns

18. Chlrc danh CONG VIEC: .....eevviiiiiieiiiieiiieeite et eee et eesiee e e sreesteeeveesneaeens







CONG BAO/S6 12/Ngay 10-6-2018 51

19. Hinh thtrc lam viéc (néu cu thé theo quy dinh tqgi Khoan 1 Piéu 2 Nghi dinh s6
1172016/ND-CP ngay 03/02/2016). ........ooeeeeueeeeaeieeeeeieeeeeeieeeeecveeeesveeeeevaeaeens

20. MUtc luong: .....ccceeveeeevveeeninenenns VND
21. Thoi han 1am viée tir (ngay/thang/niam) dén (ngay/thdng/ndm) .......................
22. Noi dang ky nhan gidy phép 120 ONE: «.....vueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee el

23. Ly do @& nghi (chi dp dung déi véi truong hop cdp lai gidy phép lao dong):

I. QUA TRINH PAO TAO (2)

II. QUA TRINH LAM VIEC (3)
24. Noi lam viéc
- Noi lam viéc 1an 1:

+ Dia diém lam viéc:

F VI CONZ VIEC: 1netiiiiiiiie ettt ettt e e et e e ave e e e aaaeeeareaeesssneaeennnns

+ Chirc danh CONE VIEC: ..eoouviieiiieeiieeie ettt e esreeebeesaaneens
+ Thoi han 1am viée tir (ngay/thang/nam) dén (ngay/thang/namy..........................
S NOT LA VIBC TAN 27 oo et e e e e et e e s e es e eseseresesesees
F A GIEIM LA VIBC: et e e e e e e s s eeeeeseseresee e
F VI CONZ VIEC: 1neviiiiiiie ettt eetee ettt e e e e e eae e e e sata e e e sasaaaeeesaeaeenssaaeennnneas
+ Chirc danh CONE VIEC: ..oevuviiiiiieiiecie ettt ettt e e e s aeeaaee s

+ Thoi han 1am viée tir (ngay/thang/nam) dén (ngay/thang/namy..........................
- Noi lam viéc cubi cung hodc hi€n tai: ......cccoveieiieeiiieee e
F DHA QIEM LA VIBC: e e e e e s s e s e s e s s e esesesereses e
F VI T CONZ VIEC: wrieiiiieiiieeiie ettt ettt ete et e et e e ste e estee e eteeeeaeestbaeenbeeessseesnseeeenns
+ Chrc danh CONEZ VIEC: ...ceuviiieiiie ettt et e e et e e aa e e e e sareeeessaaaeeens
+ Thoi han 1am viée tir (ngay/thang/ndm) dén (ngay/thang/nam).........................

Chung t6i xin cam doan nhiing thong tin néu trén 1a ding sy that. Néu sai, chung toi
xin hoan toan chiu trach nhi¢m trudc phap luat.

Noi nhin: DPAI DIEN DOANH NGHIEP/TO CHUC
- Nhur trén; (Ky va ghi ré ho tén, dong dau)

- Luu don vi.

Ghi chu: ,
- (1): Ban Quan ly Khu kinh té Quang Binh ,
- (2), (3): Khong ap dung doi voi truong hop cap lai giay phép lao dong.
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M@u sb 8: Ban hanh kém theo Théng tw s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 cua
Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huong dan thi hanh mot so diéu cua Nghi dinh so

11/2016/ND-CP.

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

GIAY PHEP LAO PONG
WORK PERMIT

SO:
No:
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GIAY PHEP LAO PONG
Anh mau WORK PERMIT

4cmx6cm S("i:
Colour photo No:

1. HQ VA LEN (CAIE 11 HOG): ..ot 2.
Gioitinh: Nam .........ooooiiiiiiiiiii e NI e

Full name (in capital letters)

Sex Male Female

3. Ngay, thang, nam sinh:

Date of birth (day/month/year)

4, Quéc tICh RIGN NAY: oeiieeiiie e e et Sb
ho chi€u ..............

Nationality

Passport number

5. Lam viéc tai doanh nghiép/té chuc:

Working at enterprise/organization

6. Dia diém lam viéc:

...................................................................................................................................

Working place
7. Vi tri cong viéc: Nha quan ly o Giam ddc diéu hanh o
Chuyén gia O Lao dong ky thuat o
Job assignment Manager Excutive
Expert Technical worker
8. Chlrc danh CONE VIEC: ....uviiieiiiieeeiiie ettt e e e e rae e e e aa e e e
Job title
9. Thot han lam viéc tu ngay .......... thang ......... nam ........ dénngay .........
thang ......... nam ........
Period of work from (day/month/year) to (day/month/year)
10. Tinh trang gidy phép lao dong: Cap méi o Cép lai O
CAap lai 1an thir: ..o,
Work permit status New issuance Re-issuance
Number of re-issuance
Ngay ........... thang .......... nam ..
............................... (1
(Ky va ghi ro ho tén, dong dau)
(Signature and stamp)

Ghi chu: (1) Cuc truong Cuc Viéc lam (Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi)/Giam doc
S¢r Lao dong - Thirong binh va Xa hoi tinh, thanh pho/Trwéng ban Qudn Iy KKT tinh....
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3. Thi tuc Ping ky ké hoach dwa nguoi lao dong di thwe tip & nwéc ngoai
duwédi 90 ngay cho cac doanh nghiép trong khu cong nghiép, khu kinh té, khu
kinh té cira khau

* Trinh ty thyc hién:

Buwéc 1: Doanh nghiép chudn bi hd so Diang ky ké hoach dua ngudi lao dong di
thuc tap & nude ngoai dudi 90 ngay va ndp cho Ban Quén 1y Khu kinh t€ Quang Binh
tai Trung tdm Hanh chinh cong tinh Quang Binh.

- Pia chi: S6 09 - dwong Quang Trung - TP Pdng Héi - tinh Quang Binh.

- S6 dién thoai: (0232) 3812.812.

- Thoi gian tiép nhan hd so va hoan tra két qua: Vao gio hanh chinh tat ca cac
ngay lam vi€c trong tuan (trir cac ngay Ie, tét).

Buée 2: Bo phan 1 ctra cia Ban Quén 1y khu kinh té Quang Binh tai Trung tim
Hanh chinh cong ti€ép nhan ho so va ghi gidy bién nhan. Gidy bién nhan duoc 1ap
thanh 02 ban: 01 ban giao cho doanh nghi¢p, 01 giao cho bd phan tryc tiép xir Iy ho
so kém theo ho so cua doanh nghié¢p;

Buéc 3: Pén thoi han, doanh nghiép dén Trung tdm Hanh chinh céng tinh
Quang Binh va nhan két qua.

* Cach thire thue hién: Nop ho so tryc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong tinh
Quang Binh hoac giri qua duong buu dién.

* Thanh phan hd so:

- Van ban dang ky Hop ddng nhan lao dong thuc tap (theo mau);

- Ban sao Hop déng nhan lao dong thuc tap, co6 ban dich béng tiéng Viét;

- Tai li¢u ching minh viéc dua nguoi lao dong di thuc tdp & nudc ngoai phu hop
vo1 phap luat cia nudc ti€ép nhan nguoi lao dong thuc tap;

- Ban sao Gidy ching nhan dang ky kinh doanh;

- Gidy xac nhan ky quy cta doanh nghiép do ngan hang thuong mai noi doanh
nghiép ky quy cap.

* 86 lwgng hd so: 01 bo.

* Thoi han giai quyét: 10 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 18.

* Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: T6 chuc.

* Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh:

a) Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND tinh Quéng Binh.
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b) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan 1y khu kinh té.

* Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Vin ban chip thuan (néu khong chip
thudn phai c6 van ban trd 101 va néu ro 1y do).

* L¢ phi: Khong.

* Tén mau don, to khai: Vin ban ding ky Hop dong nhan lao dong thuc tap
theo Phu lyc 06, Thong tu s6 21/2007/TT-BLDTBXH ngay 08/10/2007 ctia Bo Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi.

* Yéu ciu diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh: Theo quy dinh tai Diéu 34,
Luat s6 72/2006/QH11 ngay 29/11/2006 ctia Qudc hodi nhu sau:

Doanh nghi¢p dugc dua nguoi lao dong di lam viéc ¢ nude ngoai theo hinh thirc
thuc tdp nang cao tay nghé khi c6 du cac diéu kién sau day:

1. C6 hop ddng véi co s6 thuc tap ¢ nude ngoai dé dua nguoi lao dong di lam
viéc & nudc ngoai theo hinh thuc thyuc tip nang cao tay nghé (sau day goi 1a Hop
déng nhan lao dong thuc tap) quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 2, Piéu 35 cua Luét sb
72/2006/QH11 va di duge ding ky voi co quan nha nudc cd thadm quyén;

2. C6 Hop dong dua nguoi lao dong di 1am viéc & nudc ngoai theo hinh thirc thuc
tap nang cao tay nghé (sau ddy goi 1a Hop ddng dua ngudi lao dong di thuc tap) quy
dinh tai Khoan 3, Diéu 35 cua Luat s 72/2006/QH11; nguoi lao dong dugc doanh
nghiép dua di thuc tip nang cao tay nghé phai c6 Hop dong lao dong voi doanh nghiép
theo quy dinh ctia phap luét vé lao dong;

3. Nganh, nghé nguoi lao dong di lam viéc & nudc ngoai theo hinh thirc thuc tap
nang cao tay nghé phai phu hop véi linh vuc san xuat, kinh doanh ciia doanh nghiép;

4. C6 tién ky quy thuc hién Hop dong nhan lao dong thuc tap theo quy dinh cua
Chinh phu.

* Can cwr phap ly cia thua tuc hanh chinh:

- Luat s6 72/2006/QH11 ngay 29/11/2006 Luat Ngudi lao dong Viét Nam di
lam viéc & nudc ngoai theo hop dong;

- Nghi dinh sé 126/2007/ND-CP ngay 01/8/2007 ciia Chinh phu quy dinh chi
tiét va huéng dan mot s6 diéu cua Luat Nguoi lao dong Viét Nam di lam viéc ¢ nudc
ngoai theo hgp dong;

- Théng tu sb 21/2007/TT-BLDTBXH ngay 08/10/2007 cia B6 Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi huéng dan chi tiét mot s6 dicu ciia Luat Nguoi lao dong Viét
Nam di lam viéc & nudc ngoai theo hop ddng va Nghi dinh sé 126/2007/ND-CP ngay
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01/8/2007 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan mot sé diéu cua Luat Ngudi
lao dong Viét Nam di 1am viéc & nudc ngoai theo hop dong;

- Thong tu s6 32/2014/TT-BLDTBXH ngay 01/12/2014 caa Bo Lao dong, Thuong
binh va Xa hoi huéng dan tuy quyén thuc hién mét s6 nhiém vu quan ly nha nude vé lao
dong trong khu cong nghiép, khu ché xuét, khu kinh t va khu c6ng nghé cao;

- Vin ban uy quyén ngay 04/11/2015 cta S¢ Lao dong, Thuong binh va Xa hoi
tinh Quang Binh vé viéc thuc hién mot sé nhiém vu quan 1y nha nudc vé lao dong
trong cac KCN, KKT.

*Ghi chia: Mau don, mau to khai, mau két qua dinh kéem
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Phu luc s6 06: Ban hanh kém theo Thong tw s6 21/2007/TT-BLDTBXH ngay 08/10/2007 ciia
B¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

Tén DN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
, Doc 1ap - Tu do - Hanh phic
SO:eiiiii
...... , ngay... thang... nam...
PANG KY HQP PONG NHAN LAO PONG THUC TAP
Kinh giri: Ban Quan 1y Khu kinh t Quang Binh
1. TE€n doanh Nhi€P:....ccueieiuiiieiie e
= TN @120 ICK: . ci i
-Pia chitru sG Chinh. ..o
-Piénthoai:..................... sFax: oo s Emaili...
- Ho va tén ngudi dai dién theo phap luat cia doanh nghi€p:........ccccevvvveennnnnnn.
2. Doanh nghiép diang ky Hop dong nhan lao dong thuc tap 1am viée tai ............ da
ky ngay...... thang...... nam...... V61 61 tAC. ...
- Pja chi cua t6 chire tiép nhan lao dong thuc tap:.....ccceeveviieeeiieeeeeeiee
-Piénthoai: ...l S FaX e
-Nguoidaidién: ........oooiiiiiiiiii -Chlc VU oo
3. Nhitng noi dung chinh trong Hop ddng nhén lao dong thuc tap:
= SO TIONG: e, ,trong A0 Nl:..eveeeciieeciee e,
- Nganh nghé: ......... , trong do: s6 co nghé: ........... , 0 khong nghé:...........

- Noi thuc tap (Tén nha mdy, céng truong, vién diéu dudng, truong hoc, tau van tdi,
tau ca...):

- Cac chi phi dO A0 tAC AAT thO: cv. e
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- Thu khéc (néu c6, ghi cu thé e KROAR): ...........cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen,
5. Cac khoan thu tir tién lwong cua ngudi lao dong trong thoi gian thuc tdp ¢ nudc
ngoai (thué hodc cdc loai phi theo quy dinh ciia nwée dén thuc tap, ...):eoeeeeveeeee...

Doanh nghiép cam két thuc hién day du trach nhiém, nghia vu theo dung quy dinh
ctia phap lut vé dua nguoi lao dong di 1am viée ¢ nude ngoai./.

TONG GIAM POC
HOAC GIAM D(),C DOANH NGHIEP
(Ky tén, dong dau va ghi o ho tén)
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4. Thu tuc dé nghi xac nhan khong thudc dién cip gidy phép lao dong cho
ngudi lao ddng nwde ngoai 1am viée trong khu cong nghiép, khu kinh té, khu kinh
té cira khiu

* Trinh tu thuc hién:

Budc 1: Trudce it nhit 07 ngay lam viée, ké tir ngay nguoi lao dong nudc ngoai bt
dau 1am viéc, doanh nghiép trong khu cong nghiép, khu kinh té, khu kinh té cira khau
phai giri hd so dé nghi cho Ban Quan 1y khu kinh té Quang Binh tai Trung tim Hanh
chinh cong tinh Quang Binh.

- Pia chi: S6 09 - dudng Quang Trung - TP Pong Héi - tinh Quang Binh.

- S6 dién thoai: (0232) 3812.812.

- Thoi gian tiép nhan hd so va hoan tra két qua: Vao gid hanh chinh tat ca cac
ngay lam viéc trong tuan (trir cac ngy 18, tét).

Buwéc 2: Bo phén 1 ctra ctia Ban Quan 1y khu kinh té Quang Binh tai Trung tAm
Hanh chinh cong tiép nhan hd so va ghi gidy bién nhan. Gidy bién nhan duoc 1ap
thanh 02 ban: 01 ban giao cho doanh nghiép, 01 giao cho bd phén truc tiép xir Iy hd
so kém theo hd so ctia doanh nghiép;

- Trudong hop khong xac nhan thi phai thong bao bang vin ban va néu 15 1y do.

Buwéc 3: Dén thoi han, doanh nghiép mang gidy bién nhan dén Trung tim Hanh
chinh cong tinh Quang Binh nhan két qua.

* Cach thirc thue hién: Nop ho so tryc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong tinh
Quang Binh hoac gui qua duong buu dién.

* Thanh phin hd so:

a) Van ban dé nghi xac nhan ngudi lao dong nudc ngoai khong thude dién cip
gidy phép lao dong (theo mau);

b) Danh sach trich ngang vé nguoi lao dong nudc ngoai voi ndi dung: Ho, tén;
tudi; gidi tinh; qudc tich; sé ho chiéu; ngay bat dau va ngay két thic 1am viée; vi tri
cong viéc cua ngudi lao dong nudc ngoai;

¢) Cac gidy t& dé chimg minh ngudi lao dong nude ngoai khong thude dién cp
gidy phép lao dong.

Céc gidy to chimg minh ngudi lao dong nudc ngoai khong thudc dién cép gidy
phép lao dong 1a 01 ban chinh hodc 01 ban sao néu bang tiéng nudc ngoai thi mién
hop phép hoa lanh sy, nhung phai dich ra tiéng Viét va ching thyuc theo quy dinh cta
phép luat Viét Nam.
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* S0 lwrgng hd so: 01 bo.

* Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan du hd so dé nghi.

* Poi twong thwe hién TTHC: T chirc, c4 nhan.

* Co quan thyc hién TTHC:

a) Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Ban Quan 1y khu kinh té.

b) Co quan tryuc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan 1y khu kinh té.

* Két qua ciia viéc thue hién TTHC: Vin ban xac nhan ctia Ban Quan 1y khu kinh
t€ Quang Binh theo Mau s6 12, Thong tu s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016
cua Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi.

* Phi, 1€ phi: Khong

* Mau don, miu to khai: Vin ban dé nghi xac nhan ngudi lao dong nude ngoai khong
thudc dién cap gidy phép lao dong theo Mau s6 9, Thong tur s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay
25/10/2016 cua Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hdi.

* Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Céc truong hop ngudi lao
dong nudc ngoai khong thudc dién cap gidy phép lao dong quy dinh tai Diéu 7, Nghi
dinh s6 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 ctia Chinh phu:

1. Nguoi lao dong nudc ngoai quy dinh tai Diéu 172 ctua B luat Lao dong:

a) La thanh vién gép von hoic 1a chii s hiru cta cong ty trach nhiém hiru han.

b) La thanh vién Hoi dong quan tri ciia cong ty co phan.

¢) La Truéng vin phong dai dién, du an cta to chire quéc té, to chirc phi Chinh
phu tai Viét Nam.

d) Vao Viét Nam voi thot han dudi 03 thang dé thuc hién chao ban dich vu.

e) Vao Viét Nam véi thoi han dudi 03 thang dé xir Iy nhiing su ¢, tinh hudng
ky thuat, cong nghé phuc tap ndy sinh [am anh hudéng hoac c6 nguy co d&nh hudong tdi
san xuat, kinh doanh ma céc chuyén gia Viét Nam va cac chuyén gia nudc ngoai hién
dang ¢ Viét Nam khong xu ly dugc.

f) La luat su nudc ngoai di duoc cip gidy phép hanh nghé luat su tai Viét Nam
theo quy dinh cua Luat Luat su.

g) Theo quy dinh ciia Piéu udc qudc té ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam
1a thanh vién.

1) La hoc sinh, sinh vién hoc tap tai Viét Nam lam viéc tai Viét Nam nhung
nguoi st dung lao dong phai bao trude 07 ngady véi co quan quan 1y nha nude vé lao
dong cap tinh.
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k) Céc truong hop khac theo quy dinh cua Chinh phu.

2. Cac truong hop ngudi lao dong nudc ngoai khac khong thude dién cip gidy
phép lao dong, bao gom:

a) Di chuyén trong noi bd doanh nghiép thudc pham vi 11 nganh dich vu trong
biéu cam két dich vu ctia Viét Nam v6i T6 chirc Thuong mai thé gidi, bao gdbm: Kinh
doanh, thong tin, xay dung, phan phéi, gido duc, moi trudng, tai chinh, y té, du lich,
van hoa giai tri va van tai;

b) Vao Viét Nam dé cung cép dich vu tu van vé chuyén moén va ky thuat hoac
thuc hién cac nhi€ém vu khéac phuc vu cho cong tac nghién ctu, xay dung, tham dinh,
theo ddi danh gia, quan 1y va thuc hién chuong trinh, du an st dung ngudn hd tro
phat trién chinh thitc (ODA) theo quy dinh hay thoa thuan trong cac diéu udc quc té
vé ODA di ky két gitra co quan c6 tham quyén cua Viét Nam va nudc ngoai;

¢) Pugc Bo Ngoai giao cip gidy phép hoat dong thong tin, bao chi tai Viét Nam
theo quy dinh cua phap luat;

d) Pugc co quan, to chiic ciia nudc ngoai cir sang Viét Nam giang day, nghién
ctru tai truong qudc té thudc pham vi quan 1y cta co quan dai dién ngoai giao nudce
ngoai hoac td chirc qué)c té tai Viét Nam hodc duoc B Gido duc va Pao tao x4c nhan
vao giang day, nghién ctru tai cac co s gido duc, dao tao tai Viét Nam,;

d) Tinh nguyén vién c6 xac nhan cua co quan dai dién ngoai giao nudc ngoai
hodc to chire quéc té tai Viét Nam;

e) Vao Viét Nam lam viéc tai vi tri chuyén gia, nha quan 1y, giam ddc diéu hanh
hodc lao dong k¥ thuat co thoi gian 1am viée dudi 30 ngdy va thoi gian cong don
khong qué 90 ngay trong 01 nam;

g) Vao Viét Nam thuc hién théa thuan qué)c té ma co quan, td chirc & Trung
wong, cap tinh ky két theo quy dinh ciia phap luat;

h) Hoc sinh, sinh vién dang hoc tap tai cac truong, co sé dao tao & nudc ngoai co
thoa thuan thyc tap trong cac co quan, t6 chirc, doanh nghiép tai Viét Nam;

1) Than nhan thanh vién co quan dai di€én nudc ngoai tai Viét Nam lam viéc sau
khi duge B Ngoai giao cap phép, trir truong hop diéu udc qudc té ma nudec Cong
hoa xa hdi chu nghia Vi¢t Nam 1a thanh vién c¢6 quy dinh khac;

k) C6 ho chiéu cong vu vao lam viéc cho co quan nha nudc, td chtrc chinh tri, tO
churc chinh tr1 - xa hoi;

1) Cac trudng hop khac do Thu tuéng Chinh phii quyét dinh theo dé nghi ciua Bo
Lao dong - Thuong binh va Xa hdi.
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* Can cwr phap ly cia TTHC:

- B luat Lao dong s6 10/2012/QH13 ngay 18/6/2012;

- Nghi dinh s6 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 ciia Chinh phu quy dinh tiét thi
hanh mét s6 diéu ctia Bo luat Lao dong vé lao dong nudc ngoai lam viéc tai Viét Nam;

- Thong tu s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ctia B Lao dong, Thuong
binh va X& hoi huéng dan thi hanh mot s diéu caa Nghi dinh sé s6 11/2016/ND-CP
ngay 03/02/2016 ctia Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh mét s diéu cua Bo ludt Lao
dong vé lao dong nudc ngoai lam vige tai Viét Nam;

- Thong tu s6 32/2014/TT-BLDTBXH ngay 01/12/2014 cua Bo Lao dong, Thuong
binh va X hoi huéng dan ty quyén thue hién mot s nhiém vu quan 1y nha nudc vé lao
dong trong khu céng nghiép, khu ché xuét, khu kinh té va khu céng nghé cao;

- Vin ban uy quyén ngay 04/11/2015 cta S& Lao dong, Thuong binh va X hoi
tinh Quang Binh vé viéc thuc hién mdt s6 nhiém vy quan 1y nha nudc vé lao dong
trong cac KCN, KKT.

* Ghi chti: Mau don, mau to khai, mau két qua dinh kém
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Mau s6 9: Ban hanh kém theo Théong tw sé 40/2016/TT-BLPTBXH ngay 25/10/2016 cia
Bé Lao dong - Thiong binh va Xa héi hwdng dan thi hanh mét sé diéu cia Nghi dinh sé
11/2016/NP-CP.

TEN DOANH NGHIEP/TO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CHUC Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

V/v xac nhan nguoi lao dong nudc
ngoai khong thudc dién cap giay

phép lao dong
Kinh gUi: .ooovveeiieeieeeeeeeee e (1)

1. Tén doanh NGHIBP/O CHTC: .......veeeeeeeeeeeeeeee e
2. Loai hinh doanh nghiép/td chirc (doanh nghiép trong nuéc/doanh nghiép cé von
dau tw nwée ngodi/co quan, t6 ChIEC/NIA thAU) .............coeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens
3. Tong s6 lao dong dang lam viéc tai doanh nghiép, to chirc: ........cou.......... nguoi
Trong d6 s6 120 0N NUAC NEOAT 1A% ......veveveeeeeeeeeeeeee e nguol
A DT CHI: oo —————————————aaas
5. Dibn thoai: ...oveeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean. 6. Email (16U €6) oo,
7. Gidy phép kinh doanh (hoat @ONE) SO: .....vevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
CO QUAN CADP: v C6 gid tri dén nAY: cooveeeeeeeeeeeee.
Linh vyc kinh doanh (hoat GONE): ......coovviiiiiiie e

8. Ngudi ndp ho so ctia doanh nghiép/to chirc dé lién hé khi can thiét (sé dién thoai,
CIMAIL): Lo e

Can ctr vin ban sb.... (ngdy/thdng/ndm) cia ..... vé viéc chip thuan st dung ngudi lao
dong nudc ngoai, (tén doanh nghiép/toé chirc) & nghi ................. (2) x4c nhan

nhitng ngudi lao dong nude ngoai sau day khong thude dién cip gidy phép lao dong
(c6 danh sdch kém theo) va cac diéu kién cu thé nhu sau:

- Truong hop lao dong nude ngoai khong thude dién cip gidy phép lao dong (néu ré thude
doi twong ndo quy dinh tai Diéu 7 Nghi dinh sé 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016).

- Cac gidy to ching minh kém theo (liét ké tén cdc gidy t0).

Xin tran trong cam on!

Noi nhn: PAI DIEN DOANH NGHIEP/TO CHUC
- Nhu trén;

(Ky va ghi ré ho tén, déng ddu)

- Luu don vi
Ghi chu: (1) (2) Cuc Viéc lam (Bo Lao dong - Thwong binh va Xa hoi)/Ban Quan Iy
Khu kinh té Quang Binh
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M@u s6 12: Ban hanh kém theo Théong tir s6 40/2016/TT-BLPTBXH ngay 25/10/2016 ciia
Bé Lao dong - Thiong binh va Xa héi huéng dan thi hanh mét sé diéu ciia Nghi dinh sé
11/2016/NP-CP.

..................... 1) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tw do - Hanh phic
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

GIAY XAC NHAN

Anh mau KHONG THUQC DIEN CAP GIAY PHEP LAO PONG
3emx 4 cm CERTIFICATION OF EXEMPTION FROM WORK PERMIT
Clolour photo Sé:

No:

1. Ho va tén (chit in hoa): ............cccceevveuueeeann.... 2. Gioi tinh: Nam... Nir...
Full name (in capital letters) Sex Male  Female
3. Ngay, thang, Nam SINN: .......ccoooiiiiiiiice e e s
Date of birth (day/month/year)
4. QUBC HCH: v SO hO ChidU: v
Nationality Passport number

5. Lam viéc tai doanh nghiép/té CHUIC: e
Working at enterprise/organization

6. DA BIEIM TN VABC: v eneeeenn
Working place

7. VI CONZ VIEC: woiiiviieiiiiiiiieeiieeetteesiteeesiveesireeeteeessaeeessseeeseeesssseesssesenseeenssesenns
Job assignment

8. ChUirc danh CONG VIGC: ...cveivvieeiiieeiiee ettt tee et e e siee e et e eaeesnsaeenesee s
Job title

9. Thoi gian 1am viéc: tir ngay....thang....ndm .... dén ngay ....thang....nam....
Period of work from (day/month/year) to (day/month/year)

Xéc nhan khong thudc dién cap gidy phép lao dong, 1y do: .....cvevvvveeeeeecenne.
Reasons for exempted work permit.

Noinhgn: , ngay ... thang ... nam ...
- Nhur trén; (2)
SLuu VT, e

(Ky va ghi 16 ho tén, déng ddu)

Ghi chu:

- (1) Cuc Viec lam (Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi) (Employment Department,
Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs)/Ban Qudn Iy Khu kinh té .... (Economic
zone Administration)

- (2) Cuc truong/Truong ban.
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5. Thu tuc Pang ky nfi quy lao dong ciia doanh nghiép trong khu cong
nghiép, khu kinh té, khu kinh té citra khau

* Trinh ty thyc hién:

Budée 1: Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay ky quyét dinh, doanh nghiép trong
khu cong nghiép, khu kinh t€, khu kinh t€ ctra khau gtri ho so Pang ky ndi quy lao
dong cho Ban Quén 1y khu kinh t€ Quang Binh tai Trung tam Hanh chinh cong tinh
Quang Binh.

- Pia chi: S6 09 - dwong Quang Trung - TP Pdng Héi - tinh Quang Binh.

- S6 dién thoai: (0232) 3812.812.

- Thoi gian tiép nhan hd so va hoan tra két qua: Vao gid hanh chinh tit ca cac
ngay lam vi¢c trong tuan (trir cac ngay I¢, tét).

- Ban Quan 1y khu kinh té Quang Binh phai thong bao cho don vi biét ngay,
thang, nam nhan duogc ho so theo mau quy dinh.

Buwéc 2: Bo phan 1 ctra ctia Ban Quan 1y khu kinh té Quang Binh tai Trung tim
Hanh chinh cong ti€p nhan ho so va ghi gidy bién nhan. Gidy bién nhan duoc 1ap
thanh 02 ban: 01 ban giao cho doanh nghiép, 01 giao cho bd phan truc ti€p xur Iy ho
so kém theo ho so cua doanh nghiép;

Ban Quan 1y khu kinh t& Quéang Binh cdp gidy xac nhan vé viéc di nhan hd so
dang ky ndi quy lao dong. Truong hop ndi quy lao dong va cac van ban quy dinh kém
theo ¢6 di€u khodn trai phap luat thi huong dan cho nguoi st dung lao dong sura doi,
b6 sung va phai dang ky lai.

Budéc 3: Dén thoi han, doanh nghiép mang gidy bién nhan dén Trung tim Hanh
chinh cong tinh Quang Binh dé nhan két qua

* Cach thire thue hién: Nop ho so tryc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong tinh
Quang Binh hoac giri qua duong buu dién.

* Thanh phin hd so:

1. Van ban dé nghi dang ky noi quy lao dong;

2. Cac van ban cua ngudi st dung lao dong c6 quy dinh lién quan dén ky luét
lao dong va trach nhi¢m vat chat;

3. Bién ban gop y kién cta td chtrc dai dién tap thé lao dong tai co s¢;

4. Noi quy lao dong.

* S0 lwrgng hd so: 01 bo.

* Thoi han giai quyét:
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Trong thoi han 07 ngay lam viée ké tir ngay nhan dugc hd so Pang ky ndi quy
lao dong cuia doanh nghiép.

* Poi twong thwe hién TTHC: Tb chic.

* Co quan thyc hién TTHC:

a) Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Ban Quan 1y khu kinh té.

b) Co quan tryuc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan 1y khu kinh té.

* Két qua ctia viée thwe hién TTHC: Thong béo vé viéc Pang ky Noi quy lao dong.

* Phi, 1€ phi: Khong.

* Mau don, miu to khai: Khong

* Yéu cau, diéu kién thwe hién TTHC: Theo quy dinh tai Diéu 119, Bo luat
Lao dong so6 10/2012/QH13 ngay 18/6/2012 cua Quoc héi: Thu tuc Pang ky ndi quy
lao dong chi 4p dung d6i voi nguodi sir dung lao dong str dung tir 10 lao dong tr¢ 1én.

* Can cu phap ly cua TTHC:

- Bo luat Lao dong s6 10/2012/QH13 ngay 18/6/2012;

- Nghi dinh s6 05/2015/ND-CP ngay 12/01/2015 ciia Chinh phi quy dinh chi
tiét va hudng dan thi hanh mot s6 ndi dung cua B9 luat Lao dong;

- Thong tu s6 47/2015/TT-BLDTBXH ngay 16/11/2015 ctia B6 Lao dong, Thuong
binh va X3 hoi huéng dan thyc hién mét s6 dieu veé hop dong, ky luat lao dong, trach
nhi¢m vat chat ciia Nghi dinh s6 05/2015/ND-CP ngay 12/01/2015 cia Chinh phu quy
dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s6 nd1 dung cua Bo luat Lao dong

- Thong tu s6 32/2014/TT-BLDTBXH ngay 01/12/2014 cua Bo Lao dong, Thuong
binh va X3 hoi huéng dan uy quyén thuc hién mét s6 nhi¢ém vu quan Iy nha nudce vé lao
dong trong khu cong nghiép, khu ché xuat, khu kinh t€ va khu cong ngh¢ cao;

- Vin ban ty quyén ngay 19/11/2015 ctia UBND tinh Quang Binh vé viéc thuc
hién mdt s6 nhi€ém vu quan ly nha nudc veé lao dong trong cac KCN, KKT Quéang Binh;







CONG BAO/S6 12/Ngay 10-6-2018 67

6. Thi tuc thu hoi gidy phép lao dong ciia ngudi lao ddng nwée ngoai 1am
viéc trong khu cong nghiép, khu Kinh té, khu Kinh té cira khau

* Trinh ty thuc hién:

Budéc 1: Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay gidy phép lao dong hét hiéu lyc thi
doanh nghiép thu hoi gidy phép lao dong cua ngudi lao dong nudc ngoai dé nop lai
Ban Quan ly Khu kinh té Quang Binh tai Trung tam Hanh chinh cong tinh kém theo
van ban néu ro 1y do timg truong hop thu hdi, cac truong hop thude dién thu hoi
nhung khong thu héi duoc.

Péi voi truong hop gidy phép lao dong bi thu hdi do doanh nghiép hodc nguoi
lao dong nudc ngoai khong thuc hién dung Nghi dinh s 11/2016/ND-CP thi Ban
Quan 1y Khu kinh té Quang Binh ra quyét dinh thu hdi theo Mau sé 13 ban hanh kém
theo Thong tu s6 40/2016/TT-BLDTBXH va thong bao cho doanh nghiép dé thu hoi
gidy phép lao dong ctia ngudi lao dong nude ngoai va ndp lai Ban Quan Iy Khu kinh
té Quang Binh tai Trung tam Hanh chinh cong tinh.

- Pia chi: S6 09 - dudng Quang Trung - TP Pong Hi - tinh Quang Binh.

- S6 dién thoai: (0232) 3812.812.

- Thoi gian tiép nhan ho so va hoan tra két qua: Vao gid hanh chinh tat ca cac
ngay lam viéc trong tuan (trir cac ngy 18, tét).

Budéc 2: Bo phan Mot cira ciia Ban Quan 1y khu kinh té Quang Binh tai Trung
tam Hanh chinh cong tiép nhan ho so va ghi gidy bién nhan. Gidy bién nhan dugc lap
thanh 02 ban: 01 ban giao cho doanh nghiép, 01 giao cho bd phén truc tiép xir Iy hd
so kém theo ho so ctia doanh nghiép;

Budéc 3: Dén thoi han, doanh nghiép mang gidy bién nhan dén Trung tim Hanh
chinh cong tinh Quang Binh nhan két qua.

* Cach thirc thue hién: Nop ho so tryc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong tinh
Quang Binh hoac gtri qua duong buu dién.

* Thanh phan hd so:

a) Gidy phép lao dong;

b) Vin ban néu rd 1y do timg truong hop thu hoi, cac trudng hop thude dién thu
hodi nhung khong thu hoi duge.

* §6 Iwgng hd so: 01 bo.

* Thoi han giai quyét: 05 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan du ho so dé nghi.

* Poi twong thwe hién TTHC: T6 chirc, ca nhan.
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* Co quan thyc hién TTHC:

a) Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Ban Quan 1y khu kinh té.

b) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Ban Quan 1y khu kinh té.

* Két qua cia viéc thwe hién TTHC: Vin ban x4c nhan cta Ban Quan 1y khu
kinh té¢ Quang Binh.

* Phi, 1€ phi: Khong

* Méu don, miu to khai: Khong.

* Yéu ciu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Theo quy dinh tai Diéu 17,
Nghi dinh s6 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 cta Chinh phu, giay phép lao dong bi
thu hoi trong nhitng truong hop sau:

1. Gidy phép lao dong hét hiéu luc theo quy dinh mot trong cac truong hop:

a) Gidy phép lao dong hét thoi han.

b) Cham dut hop dong lao dong.

¢) Noi dung ciia hop ddng lao dong khong dung véi ndi dung cia gidy phép lao
dong da duoc cap.

d) Hop déng trong linh vuc kinh té, thuong mai, tai chinh, ngan hang, bao hiém,
khoa hoc k¥ thuat, van Hda, thé thao, gido duc, y t€ hét tho1 han hoac cham dut.

d) C6 van ban thong bao cua phia nudc ngoai thoi ctir lao dong 1a cong dan nudc
ngoai lam viéc tai Viét Nam.

e) Gidy phép lao dong bi thu hoi.

g) Doanh nghiép, t6 chirc, ddi tac phia Viét Nam hodc t6 chtc phi Chinh phu
nudc ngoai tai Vigt Nam cham dut hoat dong.

h) Nguoi lao dong 1a cong dan nudc ngoai bi phat tu giam, chét hodc bi Toa an
tuyén bo 1a da chét, mat tich.

2. Gidy phép lao dong bi thu hdi do doanh nghiép hodc ngudi lao dong nude ngoai
khong thyc hién dung quy dinh tai Nghi dinh so 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016.

* Can cu phap ly cua TTHC:

- B0 luat Lao dong $6 10/2012/QH13 ngay 18/6/2012;

- Nghi dinh s 11/2016/ND-CP ngay 03/02/2016 cua Chinh phu quy dinh tiét
thi hanh mot sé diéu cua Bo luat Lao dong vé lao dong nudc ngoai lam viéc tai
Viét Nam;
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- Thong tu s6 40/2016/TT-BLDTBXH ngay 25/10/2016 ctia B6 Lao dong, Thuong
binh va X4 hoi huéng dan thi hanh mot s6 diéu caa Nghi dinh sé s6 11/2016/ND-CP
ngay 03/02/2016 ctia Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét s diéu cua Bo ludt Lao
dong vé lao dong nudc ngoai 1am viée tai Viét Nam;

- Thong tu s6 32/2014/TT-BLDTBXH ngay 01/12/2014 ctia B6 Lao dong, Thuong
binh va Xa hoi huéng dan ty quyén thuc hién mot sé nhiém vu quéan 1y nha nude vé lao
dong trong khu cong nghiép, khu ché xuat, khu kinh té va khu cong nghé cao;

- Vin ban uy quyén ngay 04/11/2015 cta S¢ Lao dong, Thuong binh va Xa hoi
tinh Quang Binh vé viéc thuc hién mot sé nhiém vu quan 1y nha nudc vé lao dong
trong cac KCN, KKT.
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B. Linh vuc Thuong mai

1. Thii tuc cap gidy phép kinh doanh tai cho trong khu kinh té cira khau

* Trinh ty thyc hién:

Budére 1: Thuong nhéan giri hd so dé nghi cap gidy phép kinh doanh tai cho trong
khu kinh té ctra khau dén Ban Quan ly Khu kinh té Quéng Binh tai Trung tdam Hanh
chinh cong tinh Quang Binh.

- Pia chi: S6 09 - dwong Quang Trung - TP Pdng Héi - tinh Quang Binh.

-S4 dién thoai: (0232) 3812.812.

- Thoi gian tiép nhan hd so va hoan tra két qua: Vao gio hanh chinh tit ca cac
ngay lam vi€c trong tuan (trir cac ngay Ie, tét).

Buéc 2: Bo phan 1 ctra ctia Ban Quan 1y khu kinh té Quang Binh tai Trung tim
Hanh chinh cong ti€ép nhan ho so va ghi gidy bién nhan. Gidy bién nhan duoc 1ap
thanh 02 ban: 01 ban giao cho thuong nhan, 01 giao cho bd phan tryc ti€p xtr Iy ho so
kem theo ho so ciia thwong nhan;

Budée 3: Dén thoi han, thuong nhan dén Trung tam Hanh chinh cong tinh Quang
Binh va nhan két qua.

* Cach thire thue hién: Nop ho so tryc tiép tai Trung tim Hanh chinh cong tinh
Quang Binh hoac gtri qua duong buu dién.

* Thanh phin hd so:

1. Pon dé nghi cap Gidy phép kinh doanh tai cho theo mau. Pon dé nghi cap
Giay phép kinh doanh tai chg phai dugc su x4c nhén ctia co quan c6 tham quyén
nudc c6 chung bién gidi.

2. Ban sao Gidy chtng nhan ding ky kinh doanh (d6i v6i thwong nhén 1a doanh
nghi¢p hodc hd kinh doanh) hoac ban sao ciia mot trong nhiing gidy to sau doi voi
thuong nhan 1a c4 nhan kinh doanh c6 quoc tich cua nudc cd chung bién gigi: Giay
ching minh thu bién gidi hoac giay thong hanh bién gidi hodc hd chiéu hoac gidy to
cO gia tri xuat nhap canh khac dugc cap theo quy dinh cua phap luat cia nudc co
chung bién gioi.

3. Hai (02) anh c¢ 3x4cm.

* 86 lwong hd so: 01 bo.

* Thoi han giai quyét:

Trong vong 07 (bay) ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc hd so dé nghi cp
Giay phép kinh doanh tai chg day du, hop I¢.
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* Poi twong thwe hién TTHC: T chirc, ca nhan.

* Co quan thyc hién TTHC:

a) Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Ban Quan Iy Khu kinh té.

b) Co quan truc tiép thyc hién TTHC: Ban Quan Iy Khu kinh té.

* Két qua ciia viéc thwe hién TTHC: Giay phép kinh doanh tai cho trong khu
kinh té cira khau theo Mau s6 2b, Quyét dinh s6 22/2008/QD-BCT.

* Phi, 1¢ phi (néu c6): Khong

* Mau don, miu to khai:

Pon dé nghi cap Giay phép kinh doanh tai cho theo Mau s6 1b, Quy ché kém
theo Quyét dinh s6 22/2008/QD-BCT.

* Yéu cu, diéu kién thwe hién TTHC: Ca nhan, t6 chirc co nhu cau kinh doanh
tai chg trong khu kinh té cira khau phai ¢o cac diéu kién quy dinh tai Khoan 1, 2, Diéu 6,
Quy ché kém theo Quyét dinh sd 22/2008/QD-BCT:

1. Trude khi kinh doanh tai chg bién gidi, chg cua khau, chg trong khu kinh té
ctra khau, thuvong nhan phai dugc Co quan quan 1y cho chap thuan ky hop dong thué
quay hang hoic sap hang, ki-6t hay ctra hang tai cho.

2. PBuoc su x4c nhan cho phép kinh doanh tai chg bién gi61, cho ctra khau, chg
trong Khu kinh té ctra khau cta co quan c6 thim quyén cia nudc c6 chung dudng
bién gioi.

3. Puoc cap Gidy phép kinh doanh tai cho ddi voi thwong nhan nuée co chung
bién gidi theo quy dinh:

a) Can clr nhu cau cua thi truong dia phuong va kha ning b tri dia diém kinh
doanh trong chg, Co quan cap Gidy phép kinh doanh tai chg quyét dinh s luong
thuong nhan nudc ngoai dugce kinh doanh tai chg.

b) Trong vong 07 (bay) ngdy 1am viéc, ké tir ngdy nhan dugc hd so dé nghi cap
Gidy phép kinh doanh tai cho day du, hop 1é cua thuong nhan, Co quan cap Gidy
phép kinh doanh tai cho c6 trach nhiém cap Gidy phép kinh doanh theo Mau sé 2a
(d6i voi thuong nhan kinh doanh tai cho bién gidi, cho cira khau) hodc Mau sb 2b
(461 v6i thuong nhan kinh doanh tai cho trong Khu kinh té ctra khau) ban hanh kém
theo Quyét dinh sb 22/2008/QD-BCT. Trudng hop tir chdi cap Gidy phép, Co quan
cap Gidy phép c6 trach nhiém thong bao bang vin ban cho thuong nhan va néu rd 1y
do tlr choi.

* Can cwr phap ly cia TTHC:

- Luat Thuong mai s6 36/2005/QH11 ngay 14/6/2005;
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- Nghi dinh s6 29/2008/ND-CP ngay 14/3/2008 ciia Chinh phii quy dinh vé khu
cong nghiép, khu ché xuit va khu kinh té;

- Nghi dinh s6 164/2013/ND-CP ngay 12/11/2013 stra d6i, bo sung mot sé diéu
ctia nghi dinh s6 29/2008/ND-CP ngay 14/3/2008 ciia Chinh phu quy dinh vé khu
cong nghiép, khu ché xuat va khu kinh té;

- Nghi dinh s6 14/2018/ND-CP ngay 23/01/2018 quy dinh chi tiét vé hoat dong
thuong mai bién gioi;

- Quyét dinh s6 22/2008/QD-BCT ngay 31/7/2008 ciia Bo Cong Thuong ban
hanh Quy ché chg bién gi61, cho clra khau, cho trong khu kinh té clra khau;

- Quyét dinh s6 52/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 ctia Thu tuéng Chinh phu vé
viéc quan 1y hoat dong thuong mai bi€n gidi voi cac nudce ¢o6 chung bién gioi.

* Ghi chu: Biéeu mau dinh kem:
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‘ Mau s6 1b
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

DPON XIN KINH DOANH THUONG XUYEN
Tai chg trong Khu kinh té ctra khau...........
...... , ngay .... thang .... ndm 20...

Kinh giri: Ong Truéng ban Ban Quan 1y Khu kinh té Quang Binh

1. Tén doanh nghiép (h¢ kinh doanh):

2. Pai dién (Ong/ba) Tubi: Chtc vu:
3. S6 ho chiéu: (hodc chimg minh thu bién gi6i)

a. Ngay cip:

b. Co quan cép:

c. Thot han :

4. Pia chi :

a. Tru so chinh :

b. Noi dang ky ho khau thuong trd :

c. bién thoai: Fax:

5. (*) Tai khoan:

- Tién Viét Nam: Tai Ngan hang:
- Ngoai t¢: Tai Ngan hang:
6. Chu tai khoan:

7. Von:

Trong d6: - Von cb dinh:
- Vén luu dong:
8. Xin phép kinh doanh tai cho......
9. Nganh hang, mat hang xin kinh doanh tai chg:
a) Hang dua tr nudc ngoai sang ban:
- Tén hang:
b) Hang mua tir cho Viét Nam dem sang nudc ngoai:

- Tén hang:
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10. Ctra khau xin phép mang hang hoa qua lai (phia Viét Nam):

11. Cam két: Toi xin cam doan nhing ndi dung ghi trong don 14 dung su that.
Néu c6 sai toi chiu trach nhiém trudc phap luat Vi¢t Nam. Khi dugc chép thuan, t61 xin
cam két tudn tha phap luat va cac quy dinh cta Nha nude Viét Nam.

Xac nhén ciia Chinh quyén nwéc sé tai Nguoi lam don
(Ghi ro ngay thang nam, tén, chirc vu nguoi (Ghi ro tén, chirc vu nguoi ky va dong dau)
ky va dong dau)

Ghi chii: (*) bdt bugc doi véi doanh nghiép, khéng bat bude doi véi hé kinh doanh.
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Maiu s6 2b

UBND TINH QUANG BINH ~ CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
BAN QUAN LY KHU KINH TE Péoc 1ap - Tu do - Hanh phiic

Sb:........ /KKT-GP L , ngay .... thang .... nam 20...

GIAY PHEP KINH DOANH
7 (Tai chQ ..veeeeeieiieeee )
Anh 3x4

[—

. Cép cho: (Tén doanh nghiép hé kinh doanh):

2. Pai dién (Ong/ba) Tubi: Chtc vu:
3. S6 ho chiéu: (hodc chirg minh thu bién gi6i)

a. Ngay cip:

b. Co quan cép:

c. Thot han:

4. Piachi:

a. Tru so chinh :

b. Noi dang ky ho khau thuong trd :

c. bién thoai: Fax:

5. Puoc phép kinh doanh tai cho........

6. Thoi han tir ngdy....thang....nam 200... &n ngdy...thang...nam 200. ..

TRUONG BAN
(Ky tén, dong dau)










